
Khu 1, 2, 8, 9, 10, 16 của Iwayado
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 9 23 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 14 28 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 11 25 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 9 23 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29 13 27

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30 10 24

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31 8 22
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28 12 26

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30 10 24

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30 14 28

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27 12 25

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31 11 25

Lưu ý:  Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

            Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày thu gom thay thế. Xin hãy chú ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.
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18 Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.18

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố Oshu
                            TEL: 0197-34-1622　FAX: 35-3476
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Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Thứ Tư thứ 3

của tháng

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác cháy được
Vật liệu
tái chế

Rác không cháy
được

16

Thứ Tư thứ 2,
thứ 4 của tháng

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu 3 của Iwayado
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

Muikamachi Tateyama 　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 9 23 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 14 28 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 11 25 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 9 23 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29 13 27

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30 10 24

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31 8 22
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28 12 26

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30 10 24

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30 14 28

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27 12 25

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31 11 25

Lưu ý:  Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

            Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày thu gom thay thế. Xin hãy chú ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.
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18 Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.18

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố Oshu
                            TEL: 0197-34-1622　FAX: 35-3476
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Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác cháy được
Vật liệu tái chếRác không cháy

được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15 của Iwayado
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 9 23 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 14 28 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 11 25 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 9 23 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28 13 27

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29 10 24

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30 8 22
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27 12 26

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29 10 24

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29 14 28

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26 12 25

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30 11 25

　　　　　　　　　

là ngày thu gom thay thế. Xin hãy chú ý.
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 Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố Oshu
                            TEL: 0197-34-1622　FAX: 35-3476

Lưu ý:  Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.
            Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.
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Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác không cháy
được

Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần
Thứ Tư đầu tiên

của tháng
Thứ Tư thứ 2,

thứ 4 của tháng

Rác cháy được
Vật liệu
 tái chế
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　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu 1, 2, 3 của Odaki
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom. Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

7 7 21

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

5 5 19

1 1 15

3 3 17

6

4 4 18

4 4 18

6 20

3 3 17

4 4 18

2 2 16

2 2 16

7 7 21

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần Thứ Tư đầu
tiên của tháng

Thứ Tư
 đầu tiên của

tháng

Thứ Tư thứ
3 của tháng

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Chỉ các loại
nhựa

Tất cả các loại

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu 4, 5,6 của Odaki
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476
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Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần Thứ Tư đầu
tiên của tháng

Thứ Tư
đầu tiên của

tháng

Thứ Tư thứ
3 của tháng

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Chỉ các loại
nhựa

Tất cả các loại

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Tawara
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

18 16 5

18 16 5

17 15 4

21 19 8

15 20 9

19 17 6

20 18 7

17 16 4

18 16 5

16 22 10

16 21 10

21 19 8

Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Không
định kỳ

Thứ Tư thứ 3
của tháng

Thứ Hai
thứ 3 của

 tháng

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Fujisato
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom. Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

4 27 13

4 27 13

3 26 12

7 30 16

1 24 10

5 28 14

6 22 8

3 26 12

4 27 13

2 25 11

2 25 11

7 23 9
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Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần Thứ Tư đầu
tiên của tháng

Thứ Sáu thứ
4 của tháng

Thứ Sáu thứ
2 của tháng

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Ide
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 1 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 3 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31 2 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

21 13

18 9

16 14

20 12

17 8

28
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Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Không
định kỳ

16 14 3

Thứ Tư thứ 3
của tháng

Thứ Hai thứ
2 của tháng

15 14

19 10 27

17 8 25

21 13 29

18 9 26

18 9

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Yonesato
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom. Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

18 6 19

18 6 24

17 5 23

21 9 27

15 3 28

19 7 20

20 1 26

17 5 25

18 6 24

16 4 24

16 4 22

21 2 27
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Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Không
định kỳ

Thứ Tư thứ 3
của tháng

Thứ Sáu
đầu tiên của

tháng

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Tamasato
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31

Lưu ý:  Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

            Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày thu gom thay thế. Xin hãy chú ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

17 1

21 5

18 2

18 2

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố Oshu
                            TEL: 0197-34-1622　FAX: 35-3476

17 1

15 6

19 4

18 2

16 7

20 4

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

16 7

21 12

Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Thứ Tư thứ 3

của tháng
Thứ Hai đầu

tiên của tháng

Rác cháy được
Vật liệu
tái chế

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Yanagawa 
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 1 4 8 11 15 18 22 25 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 2 9 13 16 20 23 27 30 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 3 6 10 13 17 20 24 27 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 1 4 8 11 15 18 22 25 29 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 9 2 5 9 12 16 19 26 30

Tháng 10 3 7 10 14 17 21 24 28 31
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 12 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Tháng 1 6 9 13 16 20 23 27 30

Tháng 2 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 3 3 6 10 13 17 24 27 31

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.4 23 12

4 24 10

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

7 26 15

5 25 13

3 22 11

3 22 11

1 27 16

2 28 17

6 25 14

7 26 15

4 23 12

Thứ Ba, thứ Sáu hàng tuần
Không
định kỳ

Thứ Tư đầu
tiên của tháng

Thứ Hai thứ
4 của tháng

2 28 17

Năm tài chính 2025　Lịch thu gom rác và vật liệu tái chế 

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Hirose
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom. Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

4 13 27

4 13 27

3 12 26

30

1 10 24

5 14 28

3 12 26

7 16

2 11 25

6 8 22

7 9 23

4 13 27

Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần Thứ Tư đầu
tiên của tháng

Thứ Sáu thứ
2 của tháng

Thứ Sáu thứ
4 của tháng

2 11 25
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Rác cháy được
Tất cả các loại

Chỉ các loại
nhựa

Rác không
cháy được

Vật liệu tái chế

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác



Khu vực Inase
　☆ Hãy cho rác vào túi đựng rác được chỉ định (ghi tên).

　☆ Hãy phân loại và bỏ rác trong khoảng thời gian từ 6 giờ sáng đến

　8 giờ sáng vào ngày thu gom (Trường hợp trong khu vực có quy định riêng về

　việc bỏ rác trước 6 giờ thì không áp dụng quy định trên.)

Tháng 4 3 7 10 14 17 21 24 28 8 30 　☆ Hãy bỏ rác tại trạm thu gom đã được chỉ định.

Tháng 5 1 5 8 12 15 19 22 26 29 　☆ Rác cháy được: Cho vào túi có chữ in màu đỏ

Tháng 6 2 5 9 12 16 19 23 26 30 　☆ Rác không cháy được: Cho vào túi có chữ in màu xanh

Tháng 7 3 7 10 14 17 21 24 28 31 　☆ Vật liệu tái chế: Phân loại và mang đến trạm tái chế

Tháng 8 4 7 11 14 18 21 25 28

Tháng 9 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 10 2 6 9 13 16 20 23 27 30
　Lưu ý: Rác không tuân thủ các quy tắc trên sẽ không được thu gom.

Tháng 11 3 6 10 13 17 20 24 27

Tháng 12 1 4 8 11 15 18 22 25 29

Tháng 1 5 8 12 15 19 22 26 29

Tháng 2 2 5 9 12 16 19 23 26

Tháng 3 2 5 9 12 16 19 23 26 30

Chú ý: “Các loại nhựa“ trong tái chế bao gồm “chai nhựa PET”, “khay xốp màu trắng”, và “các loại nhựa khác”.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác cháy được sẽ không được thu gom. Tuy nhiên, vào thứ Hai, dù có là ngày lễ thì rác vẫn được thu gom.

　　Nếu ngày thu gom rơi vào ngày lễ, rác không cháy được và vật liệu tái chế sẽ được thu gom vào ngày thay thế.

là ngày nghỉ bù. Xin hãy lưu ý.
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18 19 10
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20 15 5

17 19 9
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16 18 8
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21 16
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Thứ Hai, thứ Năm hàng tuần
Không
định kỳ

Thứ Tư  thứ 3
của tháng

Thứ Sáu thứ
3 của tháng

Rác cháy được
Vật liệu tái chế

Tất cả các loại
Chỉ các loại

nhựa

Rác không
cháy được

　☆ Nếu bạn gặp khó khăn trong việc phân loại rác, hãy tham khảo. “Bảng phân
　loại theo từng mục” trên trang chủ của thành phố Oshu.

　☆ Một lần chỉ được phép bỏ tối đa 3 túi rác tại trạm thu gom.

Rác cỡ lớn từ hộ gia đình thông thường vui lòng mang đến Trung tâm Vệ sinh
khu vực Tanko.

TEL: 24-5821. Lưu ý: Có tính phí.
Có một số loại rác không thể xử lý, vui lòng làm theo hướng dẫn của nhân viên.

Nhóm Hỗ trợ Cộng đồng - Chi nhánh Tổng hợp Esashi Thành phố
Oshu

  TEL: 0197- 34-1622　FAX: 35-3476

◆Tái chế vào Chủ nhật◆
Chủ nhật đầu tiên và thứ 3 của tháng: Từ 9 giờ sáng đến 11 giờ 30
Địa điểm: Gần bãi đỗ xe đạp phía Tây của Chi nhánh Tổng hợp Esashi

* Có trường hợp tạm dừng hoạt động vào những ngày có sự kiện sử dụng bãi 
đỗ xe.
* Có nhân viên hướng dẫn, vui lòng làm thủ tục đăng ký và làm theo hướng 
dẫn.

Tìm kiếm về cách 
đổ rác


